
Phụ lục 1

Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Thẻ Căn cước/ 

CCCD
Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực Sát hạch Hạng

Thuộc 

trường 

hợp

KQ xét 

hồ sơ
Nội dung kê khai kinh nghiệm

Ghi 

chú

1 Phạm Thị Huyền 28/04/1984 030184013488 Chính quy
Trường ĐH Kiến 

trúc 

Kỹ sư kỹ thuật môi 

trường đô thị

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II Cấp mới Đạt

Chủ thiết kế quy hoạch thoát 

nước thải của 02 đồ án QH do 

cấp huyện phê duyệt

2 Tô Ích Xen 07/04/1993 022093013202 Không ghi
Trường ĐH Kiến 

trúc 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Không đủ kinh nghiệm (tối 

thiếu 02 năm kinh nghiệm)

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Tham gia Quản lý dự án 02 dự 

án nhóm C

3 Nguyễn Minh Phiên 05/02/1980 022080004617 Chính quy
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư khai thác mỏ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia thiết kế phần xd công 

trình  ngầm và mỏ 03 công trình 

CN cấp I

4 Phạm Hữu Hải 13/09/1986 030086003640 Chính quy
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư khai thác mỏ

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Khai 

thác mỏ

III Cấp mới Đạt

Tham gia thiết kế phần xd công 

trình  ngầm và mỏ 03 công trình 

CN cấp I

5 Hoàng Hồng Thắng 13/09/1978 022078000148 Tại chức
Trường ĐH xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng công 

trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt
 Thanh quyết toán chi phí đầu 

tư xây dụng.

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Giám sát lắp đặt thiết bị 01 

công trình cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Tham gia Quản lý dự án 02 dự 

án nhóm B
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6 Phan Văn Minh 21/02/1985 031085003435 Chính quy
Trường ĐH Hàng 

Hải

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 01 công trình 

cấp III

7 Trần Ngọc Văn 28/01/1984 022084002437 Tại chức
Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Tổ trưởng Quản lý dự án 02 dự 

án nhóm C

8 Nguyễn Kiên Trung 04/02/1998 022098010923 Không ghi
Trường Đại học 

Kiến trúc

Kỹ sư quy hoạch vùng 

và đô thị

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III Cấp mới Đạt

Thiết kế quy hoạch 03 công 

trình QH do cơ quan cấp huyện 

phê duyệt

9 Nguyễn Mạnh Cường 31/01/1985 034085009790 Tại chức
Trường Đại học 

Kiến trúc

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Giám sát xây dựng (Phần lắp 

xây dựng và đặt thiết bị) 03 

công trình DD cấp III, II

10 Đặng Việt Cường 08/01/1980 022080005907 Chính quy
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất

Kỹ sư điện khí hóa 

mỏ

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia thiết kế phần điện 03 

công trình cấp II, III

11 Đinh Văn Hưng 17/05/1988 022088001576 Chính quy
Trường ĐH xây 

dựng
Kỹ sư tin học xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ thiết kế kết cấu 02 công 

trình DD cấp III

12 Trần Mạnh Hùng 28/09/1993 022093004791 Chính quy
Trường ĐH Thủy 

Lợi
Kỹ sư quản lý xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ thiết kế kết cấu 02 công 

trình DD cấp III

13 Nguyễn Sơn Tùng 03/05/1987 022087005267 Chính quy
Trường ĐH xây 

dựng
Kỹ sư kinh tế xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ thiết kế kết cấu 01 công 

trình DD cấp III

Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt
Cán bộ lập dự toán 01 công 

trình DD cấp III

14 Trịnh Quý Hưng 17/02/1986 034086002139 Chính quy
Trường ĐH xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

15 Phạm Thanh Cảnh 11/12/1991 036091010339 Chính quy
Trường ĐH Kiến 

trúc
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Thiết kế kết cấu 03 công trình 

DD cấp III
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Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III Cấp mới Đạt

Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt
Bóc tách khối lượng, lập dự 

toán 01 công trình cấp III

16 Phạm Quốc Huân 23/01/1967 022067000576
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Hàng 

Hải

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt Giám sát 03 công trình cấp III

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III Cấp mới Đạt
Thiết kế kết cấu 03 công trình 

DD cấp III

17 Hoàng Trí Vượng 21/03/1991 031091004550 Chính quy
Trường ĐH Hải 

Phòng

Kỹ sư điện công nghiệp 

và dân dụng

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bọ giám sát 01 công trình 

cấp III

18 Nguyễn Trung Kiên 19/06/1991 034091010816 Chính quy

Trường ĐH công 

nghệ giao thông 

vận tải

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

DD cấp III

19 Đinh Tuấn Nghĩa 02/05/1995 022095003013 Không ghi

Trường ĐH giao 

thông vận tải; 

Trường ĐH Công 

nghiệp QN

Kỹ sư kỹ thuật XDCT 

giao thông Kỹ sư 

CNKT điều khiển và tự 

động hóa

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 01 công trình 

cấp III

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ thiết kế phần cơ điện 01 

công trình DD cấp III

20 Phạm Trung Thành 15/05/1987 037087005721 Chính quy
Trường ĐH Lương 

Thế Vinh

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

21 Đinh Đình Đức 28/08/1992 031092010138 Chính quy
Trường ĐH Dân 

lập Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

Thiết kế kết cấu 03 công trình 

DD cấp III
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22 Từ Minh Thành 25/04/1982 022082005386 Chính quy
Trường ĐH Bách 

khoa Hà Nội

Kỹ sư tự động hóa xí 

nghiệp công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
I Cấp mới Đạt

Phụ trách QLDA 02 dự án 

nhóm B

23 Nguyễn Văn Thế 16/04/1978 034078009507
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 03 công trình 

cấp III

24 Nguyễn Gia Hân 14/10/1996 033096005307 Chính quy
Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III Cấp mới Đạt
Cán bộ thiết kế kết cấu 03 công 

trình DD cấp III

25 Phạm Văn Cận 10/09/1965 031065002254 Tại chức
Trường đại học sư 

phạm Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

26 Nguyễn Đình Thái 27/09/1984 030084008648 Chính quy
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư trắc địa

Khảo sát địa chất công 

trình
II Cấp mới Đạt

Chủ trì khảo sát địa chất 02 

công trình cấp III

Khảo sát địa hình II Cấp mới Đạt
Chủ trì khảo sát địa hình 02 

công trình cấp III

27 Hà Duy Anh 19/08/1989 034089013114 Chính quy
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư kỹ thuật địa chất

Khảo sát địa chất công 

trình
I Cấp mới Đạt

Chủ nhiệm khảo sát địa chất 02 

công trình cấp II

28 Vũ Quang Thắng 03/10/1978 022078000435 Chính quy
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư điện khí hóa mỏ

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia thiết kế phần cung 

cấp điện 03 công trình cấp II, 

III

29 Nguyễn Văn Long 16/11/1995 022095009504 Chính quy
Trường ĐH Công 

nghiệp Quảng Ninh

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia thiết kế phần cung 

cấp điện 03 công trình cấp II, 

III

30 Vũ Hải Ninh 03/05/1984 022084002486
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư cơ điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia thiết kế phần cung 

cấp điện 02 công trình cấp III, 

IV
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31 Lê Quang Trung 21/11/1993 022093011598 Chính quy
Trường ĐH Kiến 

trúc
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III Cấp mới Đạt

Tham gia lập Quy hoạch 03 

công trình quy hoạch do cơ 

quan cấp huyện phê duyệt

32 Trần Trung Kiên 25/05/1990 022090007322 Chính quy
Trường ĐH Công 

nghiệp Quảng Ninh

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III Cấp mới Đạt

Thẩm tra phần cung cấp điện 03 

công trình cấp I, II, III

33
Nguyễn Mạnh 

Quyết
05/09/1989 034089008328 Chính quy

Trường ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình 

Đường bộ

II Cấp mới Đạt

Chủ trì thiết kế đường 01 công 

trình giao thông đường bộ cấp 

II

34 Vũ Đình Tuy 02/02/1985 036085027667 Chính quy
Trường ĐH Hải 

Phòng

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

35 Vũ Mạnh Tuân 30/08/1990 033090003036 Chính quy
Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 01 công trình 

cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt Quản lý dự án 01 dự án nhóm C

36 Lê Minh Thành 28/12/1988 022088003347 Chính quy
Trường ĐH Công 

nghiệp Quảng Ninh

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia thiết kế phần điều 

khiển, tự động hóa 02 công 

trình cấp II, IV

37
Nguyễn Quốc 

Khánh
01/09/1991 022091000515 Chính quy

Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng 

đô thị

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II Cấp mới Đạt

Chủ trì thiết kế quy hoạch 

HTKT 02 công trình quy hoạch 

do cơ quan cấp huyện phê duyệt

38 Bùi Anh Bình 26/09/1975 033075005058 Tại chức
Trường ĐH Bách 

khoa Hà Nội
Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia thiết kế phần cung 

cấp điện, phần điều khiển 03 

công trình cấp IV

39 Nguyễn Đức Tĩnh 04/08/1981 022081004961
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất

Kỹ sư kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia thiết kế phần điện 02 

công trình cấp II, IV
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40 Hoàng Minh Hải 06/06/1987 022087001680 Chính quy
Trường ĐH Thành 

Đông

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 05 công trình 

cấp III

41 Trương Thị Xuân 23/02/1993 034193008974 Chính quy
Trường Đại học 

thủy lợi

Kỹ sư kỹ thuật tài 

nguyên nước

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Thủy 

lợi, đê điều

III Cấp mới Đạt
Cán bộ tham gia thiết kế 05 

công trình thủy lợi cấp III, IV

Định giá xây dựng II Cấp mới Đạt
Chủ trì bóc tách khối lượng, lập 

dự toán 02 công trình cấp III

42 Hoàng Xuân Minh 01/09/1994 022094004452 Chính quy
Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 01 công trình 

cấp III

43 Nguyễn Viết Long 23/02/1993 022093001477
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 01 công trình 

cấp III

44 Bùi Anh Tú 22/12/1996 034096005275 Không ghi
Trường ĐH xây 

dựng

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Cán bộ quản lý dự án 01 dự án 

nhóm C

45
Nguyễn Hữu Vũ 

Nam
28/03/1991 031091001592 Chính quy

Trường ĐH Hàng 

Hải Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt
Cán bộ lập hồ sơ thanh quyết 

toán 01 công trình DD cấp III

46 Ngô Đức Tuận 24/11/1987 034087008811 Chính quy
Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

Cán bộ quản lý dự án và giám 

sát thi công 01 công trình cấp 

III, nhóm C



Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Thẻ Căn cước/ 

CCCD
Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực Sát hạch Hạng

Thuộc 

trường 

hợp

KQ xét 

hồ sơ
Nội dung kê khai kinh nghiệm

Ghi 

chú

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt Quản lý dự án 01 dự án nhóm C

47 Hoàng Thế Vũ 02/09/1987 038087014027 Chính quy
Trường ĐH Xây 

dựng

Kỹ sư kinh tế và quản lý 

đô thị

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt Quản lý dự án 01 dự án nhóm C

48 Đinh Anh Tuấn 13/02/1998 022098004178 Không ghi

Trường ĐH Kinh 

doanh và công nghệ 

Hà Nội

Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia giám sát 02 công 

trình cấp IV

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Tham gia quản lý dự án 02 dự 

án nhóm C

49 Vũ Thị Bích Ngoc 16/06/1999 022199002205 Không ghi
Trường ĐH giao 

thông vận tải
Kỹ sư kinh tế xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Cán bộ tham gia quản lý dự án 

01 dự án nhóm C

50 Võ Văn Thái 26/06/1986 040086001119
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 01 công trình 

cấp III

51 Trần Trung Linh 02/01/1987 031087004465
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Hàng 

hải

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Thanh quyết toán chi phí đầu tư 

xây dựng 02 công trình cấp III

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Quản lý, giám sát lắp đặt thiết 

bị 02 công trình DD cấp III

52 Lê Thanh Bình 31/08/1987 022087007904
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH xây 

dựng

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Lập dự toán 04 công trình DD, 

HTKT cấp III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Tham gia quanr lý dự án 03 dự 

án nhóm C

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III Cấp mới Đạt
Tham gia thiết kế kết cấu 04 

công trình DD, HTKT cấp III



Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Thẻ Căn cước/ 

CCCD
Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực Sát hạch Hạng

Thuộc 

trường 

hợp

KQ xét 

hồ sơ
Nội dung kê khai kinh nghiệm

Ghi 

chú

53 Vi Văn Thủy 05/06/1996 022096002756 Chính quy Trường ĐH Sao Đỏ
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Thanh quyết toán chi phí đầu tư 

xây dựng 02 công trình cấp III

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Giám sát lắp đặt thiết bị 02 

công trình cấp III

54 Đỗ Thu Hạnh 09/04/1987 022187006912
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH xây 

dựng

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Lập dự toán 04 công trình DD, 

HTKT cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Tham gia quản lý dự án 03 dự 

án nhóm C

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III Cấp mới Đạt

55 Đỗ Quang Phan 26/06/1976 034076002975 Tại chức
Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp
Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Lập dự toán 02 công trình DD 

cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II Cấp mới Đạt

Giám đốc QLDA 03 dự án 

nhóm C

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

II Cấp mới Đạt

56
Trương Quang 

Bình
11/07/1974 022074002703 Tại chức

Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp
Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Lập dự toán 02 công trình DD 

cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Tham gia QLDA 03 dự án 

nhóm C

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

II Cấp mới Đạt

Chủ trì thiết kế kết cấu 02 công 

trình DD cấp III

Tham gia thiết kế kết cấu 04 

công trình DD&HTKT cấp III

Chủ trì thiết kế kết cấu 02 công 

trình DD cấp III



Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Thẻ Căn cước/ 

CCCD
Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực Sát hạch Hạng

Thuộc 

trường 

hợp

KQ xét 

hồ sơ
Nội dung kê khai kinh nghiệm

Ghi 

chú

57
Nguyễn Công 

Trung
22/04/1987 034087011522 Chính quy

Trường ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu - 

đường

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II Cấp mới Đạt

Giám đốc QLDA 02 dự án giao 

thông nhóm C

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

giao thông cấp III

58 Bùi Thanh Tùng 08/10/1987 022087002688 Chính quy
Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

DD cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Cán bộ QLDA 01 dự án DD 

nhóm C

59 Nguyễn Huy Tôn 23/10/1958 034058004447 Dài hạn
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất

Kỹ sư địa chất công 

trình

Khảo sát địa chất công 

trình
II Cấp mới Đạt

Chủ nhiệm khảo sát địa chất 02 

công trình cấp II

60 Trần Quý Phát 10/08/1996 034096016608 Chính quy
Trường ĐH giao 

thông vận tải
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt Giám sát 01 công trình cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt Quản lý dự án 01 dự án nhóm C

61 Vũ Đình Tấn 18/04/1980 034080017765 Tại chức
Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

DD cấp III

62 Vũ Thị Việt Trang 08/10/1988 031188004718 Chính quy
Trường ĐH Dân 

lập Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III Cấp mới Đạt
Cán bộ tham gia thiết kế kết cấu 

03 công trình DD cấp III

Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Tham gia bóc tách khối lượng, 

lập dự toán 01 công trình cấp 

III

63 Nguyễn Đắc Tuyến 11/02/1962 027062003477 Tại chức
Trường ĐH giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

giao thông đường bộ cấp III

64 Trần Văn Tú 22/05/1995 031095006299 Chính quy
Trường ĐH Điện 

Lực

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt
Cán bộ lập hồ sơ thanh quyết 

toán 01 công trình DD cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát và Quản lý dự 

án 01 dự án cấp III, nhóm C



Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Thẻ Căn cước/ 

CCCD
Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực Sát hạch Hạng

Thuộc 

trường 

hợp

KQ xét 

hồ sơ
Nội dung kê khai kinh nghiệm

Ghi 

chú

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

65
Nguyễn Hùng 

Cường
03/01/1985 036085006417 Chính quy

Trường ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu - 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

DD cấp II

66 Nguyễn Quảng Hà 21/03/1981 036081023965 Chính quy
Trường ĐH Dân 

lập Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I Cấp mới Đạt Giám sát trưởng 01 công trình 

67
Lương Trung 

Thông
04/06/1978 04/06/1978

Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

DD&HTKT cấp III

Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt
Cán bộ đo bóc khối lượng 02 

công trình cấp III

Khảo sát địa hình II Cấp mới Đạt
Chủ nhiệm khảo sát địa hình 02 

công trình cấp III

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

II Cấp mới Đạt
Chủ trì thiết kế kết cấu 02 công 

trình DD&HTKT cấp III

68 Lã Việt Hoàng 05/08/1994 022094000936 Chính quy
Trường ĐH Xây 

Dựng
Kỹ sư quản lý xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Tham gia lập tổng mức đầu tư, 

thanh quyết toán 02 công trình 

cấp IV

69 Bùi Duy Đông 05/09/1983 031083016896 Chính quy
Trường ĐH Xây 

Dựng

Kỹ sư xây dựng Cảng - 

Đương thủy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

NN&PTNT cấp III

70 Phạm Văn Quang 12/10/1999 022099009530 Không ghi
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư kỹ thuật địa chất

Khảo sát địa chất công 

trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia khảo sát địa chất 02 

công trình cấp II và cấp đặc biệt

71 Hoàng Lê Dũng 30/07/1992 022092001065 Chính quy
Trường ĐH giao 

thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Thanh quyết toán chi phí đầu tư 

xây dựng 02 công trình cấp III

72 Nguyễn Văn Thịnh 10/05/1990 031090004993 Chính quy
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III Cấp mới Đạt
Cán bộ thiết kế kết cấu 03 công 

trình DD cấp III

Cán bộ giám sát và Quản lý dự 

án 01 dự án cấp III, nhóm C



Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Thẻ Căn cước/ 

CCCD
Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực Sát hạch Hạng

Thuộc 

trường 

hợp

KQ xét 

hồ sơ
Nội dung kê khai kinh nghiệm

Ghi 

chú

73 Hoàng Văn Thuận 04/09/1978 031078014875 Chính quy
Trường ĐH Dân 

lập Hải Phòng

Kỹ sư xây đựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

DD cấp III

74 Nguyễn Thị Chi 20/08/1987 031187012999 Chính quy
Trường ĐH xây 

dựng

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ tư vấn giám sát 03 công 

trình cấp III, IV

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Cán bộ quản lý dự án 03 dự án 

nhóm C

75 Quách Văn Vấn 07/5/1984 025084000169
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Hải 

Phòng

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

DDCN cấp II

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Cán bộ quản lý dự án 01 dự án 

nhóm C

76 Trần Văn Tuân 20/10/1981 066081000034 Chính quy
Trường ĐH Hàng 

hải

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Cán bộ đo bóc khối lượng 01 

công trình cấp III

77 Đỗ Đức Vũ 15/9/1997 001097001992 Chính quy
Trường ĐH Giao 

thông vận tải
Kỹ sư kinh tế xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

giao thông cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Cán bộ quản lý dự án 01 dự án 

nhóm C

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình 

Đường bộ

III Cấp mới Đạt
Tham gia thiết kế 03 công trình 

giao thông đường bộ cấp III

Khảo sát địa hình II Cấp mới Đạt
Chủ trì khảo sát địa hình 02 

công trình giao thông cấp III

78 Thái Hữu Vượng 13/11/1986 040086019830 Chính quy Trường ĐH Vinh
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 01 công trình 

DD cấp I 

79 Trần Thị Xuyên 01/09/1987 036187002259 Không ghi
Trường ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Cán bộ QLDA 02 dự án nhóm 

B, nhóm A
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Nội dung kê khai kinh nghiệm

Ghi 

chú

Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Cán bộ Quản lý chi phí ĐTXD, 

xác định giá gói thầu, giá hợp 

đồng, kiểm soát chi phí 02 công 

trình cấp II, cấp III

80 Đỗ Ngọc Ý 08/11/1984 031084002950 Chính quy
Trường ĐH Hải 

Phòng

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

DD cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II Cấp mới Đạt

Giám đốc QLDA 02 dự án 

nhóm C

81 Nguyễn Thị Hiền 28/09/1983 035183002232 Tại chức
Trường ĐH Thủy 

Lợi

Kỹ sư công trình thủy 

lợi

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Cán bộ QLDA 03 dự án nhóm 

B

Định giá xây dựng II Cấp mới Đạt

Chủ trì kiểm tra dự toán XD, 

xác định giá gói thầu, giá hợp 

đồng, kiểm soát chi phí 02 công 

trình cấp II, cấp III

82
Nguyễn Quang 

Trung
20/02/1986 022086012976 Chính quy

Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Tham gia thanh quyết toán chi 

phí ĐTXD 02 công trình cấp III

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia giám sát lắp đặt thiết 

bị 02 công trình cấp III

83 Vũ Cao Lâm 28/10/1992 027092007506 Chính quy
Trường ĐH Thủy 

Lợi

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình biển
Định giá xây dựng II Cấp mới Đạt

Chủ trì lập dự toán 02 công 

trình thủy lợi cấp III

84 Trần Văn Bách 10/09/1994 001094046644 Chính quy
Trường ĐH Hải 

Phòng

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 01 công trình 

cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Cán bộ Quản lý dự án 01 dự án 

nhóm C

85 Trần Trọng Long 02/06/1988 036088022070 Chính quy
Trường ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu - 

đường

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II Cấp mới Đạt

Giám đốc tư vấn quản lý dự án 

02 dự án nhóm C

86 Đào Hồng Phi 14/12/1978 022078008581 Chính quy
Trường ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II Cấp mới Đạt

Giám đốc tư vấn quản lý dự án 

02 dự án nhóm C
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87
Nguyễn Thành 

Trung
08/12/1995 022095005267 Chính quy

Trường ĐH Dân 

lập Hải Phòng
Kỹ sư kinh tế xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II Cấp mới Đạt

Giám đốc tư vấn quản lý dự án 

02 dự án nhóm C

Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt
Cán bộ lập dự toán 02 công 

trình cấp III

88 Dương Văn Tuấn 27/08/1995 022095008766 Chính quy
Trường ĐH Kiến 

trúc
Kỹ sư kỹ thuật đô thị

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III Cấp mới Đạt

Thiết kế quy hoạch 02 dự án do 

cơ quan cấp huyện phê duyệt

Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Đo bóc khối lượng, kiểm soát 

chi phí xây dựng 02 công trình 

cấp IV

89 Đào Văn Hoàng 17/8/1982 022082004391 Chính quy
Trường ĐH Dân 

lập Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II Cấp mới Đạt

Giám đốc tư vấn quản lý dự án 

02 dự án nhóm C

90 Đào Thanh Sơn 17/2/1989 015089000523 Chính quy
Trường ĐH Dân 

lập Hải Phòng
Kỹ sư điện DD&CN

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II Cấp mới Đạt

Giám đốc tư vấn quản lý dự án 

02 dự án DD nhóm C

91 Nguyễn Văn Mên 20/11/1986 030086005533 Chính quy
Trường ĐH Lương 

Thế Vinh

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 02 công trình 

cấp III

92 Trần Tùng Lâm 25/9/1998 022098004844 Chính quy
Trường ĐH công 

nghệ

Kỹ sư kỹ thuật năng 

lượng

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III Cấp mới Đạt

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Cấp mới Đạt

93 Nguyễn Lâm Giang 11/8/1994 022094006532
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Tham gia giám sát 03 công 

trình cấp III, IV

Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt
Đo bóc khối lượng, lập dự toán 

02 công trình cấp III

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III Cấp mới Đạt
Thiết kết cấu 03 công trình DD 

cấp III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Tham gia Quản lý dự án 01 dự 

án nhóm C

Cán bộ tham gia thiết kế cơ 

điện 03 công trình cấp III



Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Thẻ Căn cước/ 

CCCD
Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực Sát hạch Hạng

Thuộc 

trường 

hợp

KQ xét 

hồ sơ
Nội dung kê khai kinh nghiệm

Ghi 

chú

94 Nguyễn Hữu Nam 12/4/1993 022093003728 Chính quy
Trường CĐ Công 

nghiệp và xây dựng
CĐ Kinh tế Xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới Đạt

Tham gia Đo bóc khối lượng, 

lập dự toán, tổng mức đầu tư 02 

công trình cấp III

95 Nguyễn Đức Trọng 23/10/1994 022094004871
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III Cấp mới Đạt

Tham gia quản lý dự án 02 dự 

án nhóm C

96 Nguyễn Xuân Bách 07/8/1986 034086010059
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Kiến 

trúc

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Giám sát 04 công trình cấp III, 

cấp IV

97 Nguyễn Văn Nghĩa 23/02/1977 034077007008
Vừa làm vừa 

học

Trường ĐH Công 

nghiệp Quảng Ninh
Kỹ sư trắc địa- Bản đồ Khảo sát địa hình II Cấp mới Đạt

Chủ nhiệm khảo sát địa hình 02 

công trình cấp II

98 Hoàng Văn Long 23/71983 022083002129 Tại chức
Trường ĐH Hàng 

hải

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng, tổ trưởng giám 

sát 03 công trình cấp IV

99 Đặng Minh Tuấn 19/6/1994 022094004003 Không ghi
Trường ĐH Dân 

lập Phương Đông
Kiến trúc sư

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 01 công trình 

cấp III

100
Châu Thị Quỳnh 

Trang
05/01/1980 022180003258 Chính quy

Trường ĐH GT vận 

tải
Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II Cấp mới Đạt

Đã chủ trì đo, bóc khối lương, 

lập dự toán của 02 công trình 

III nhóm C

101 Hoàng Xuân Hưởng 11/03/1977 022077000956 Tại chức
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư khai thác mỏ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

102 Ngô Cường Thạch 21/11/1978 022078008486 Tại chức
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư khai thác mỏ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới Đạt

Giám sát trưởng 02 công trình 

cấp III

103 Hoàng Cự 05/09/1980 022080001399 Chính quy
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư khai thác mỏ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 01 công trình 

cấp III
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105 Vũ Trường Giang 09/10/1979 022079004262 Chính quy
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư khai thác mỏ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 01 công trình 

cấp III

105 Vũ Trung Kiên 29/05/1983 030083012628 Tại chức
Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư khai thác mỏ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới Đạt

Cán bộ giám sát 01 công trình 

cấp III
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